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1
HN-NGUYỄN THU PHƯƠNG
PT: 10/12/2019

24/11/2016       242,470,215 224,140,445 18,329,770 -6,382,736      24,712,506 11,000
BV Nhi 
TW, Hà 

Nội

Caritas Hà 
Nội

Chi phí 
phẫu thuật 

Tim

Hoá đơn 
BV Nhi TW, 

Hà Nội
Chuyển khoản

2
HP-VŨ MINH THÀNH
PT: 21/11/2019

19/10/2019       206,427,552 166,100,255 40,327,297 -812,100      41,139,397 22,000
BV Nhi 
TW, Hà 

Nội

Caritas Hải 
Phòng

Chi phí 
phẫu thuật 

Tim

Hoá đơn 
BV Nhi TW, 

Hà Nội
Chuyển khoản

3
BC-PHẠM TRÀ MY
PT: 14/01/2020 5/9/2014 11,571,100        0 11,571,100 -1,912,900      13,484,000 22,000

BV Tim, 
Hà Nội

Caritas 
Bùi chu

Chi phí 
phẫu thuật 

Tim

Hóa đơn 
BV Tim, Hà 

Nội
Chuyển khoản

4

MT-ĐỖ HUỲNH GIAO
(Tiền Giang)
PT: 06/02/2020

20/10/2018         88,492,724 35,105,953 53,386,771 0      53,386,771 0
Viện Tim, 
TP.HCM

CVN
Chi phí 

phẫu thuật 
Tim

Hóa đơn 
Viện Tim, 
Tp.HCM

Chuyển khoản

5 VL-NGUYỄN MINH CHIẾN
(Trà Vinh)

8/6/2006              582,000 582,000 -520,000 1,102,000 0
Viện Tim, 
TP.HCM

CVN
Chi phí 

phẫu thuật 
Tim

Hóa đơn 
Viện Tim, 
Tp.HCM

Thanh toán tại 
Viện Tim

6

PT-ĐẶNG CƯỜNG
PT: 8/12/2019
Cali Beauty Supply 3,460$
Đã làm thư cám ơn lần 1

8/9/2019 548,341,303      258,283,970 290,057,334 47,913,000 0
Viện Tim, 
TP.HCM

CVN
Chi phí 

phẫu thuật 
Tim

Hóa đơn 
BV Nhi 
Đồng II

 Tp.HCM

Thanh toán tại 
Viện Tim

7
MT-ĐOÀN THANH DUY
PT: 9/1/2020 22/9/2019         82,181,000 10,354,000 71,827,000 0 71,827,000 0 0

Viện Tim, 
TP.HCM

CVN
Chi phí 

phẫu thuật 
Tim

Hóa đơn 
Nhi TW, Hà 

Nội
Chuyển khoản

8

 PT-TRẦN NGỌC TÚ NỮ
PT: 8/2/2020
Chị Hồng Lan bảo trợ
3,460USD ≈ 80,000,000 đồng
02 cháu Nguyễn An Nguyên & Trần 
Ngọc Tú Nữ 

22/8/2019       125,182,367 46,342,811 76,285,000 5,299,753       70,985,247 0
Viện Tim, 
TP.HCM

CVN
Chi phí 

phẫu thuật 
Tim

Hóa đơn 
Viện Tim, 
Tp.HCM

Thanh toán tại 
Viện Tim

9
HN-NGUYỄN MINH HUY
PT: 25/12/2019 
22059003

23/8/2019       198,629,749 176,842,046 21,787,703 0      21,787,703 11,000
BV Nhi 
TW, Hà 

Nội

Caritas Hà 
Nội

Chi phí 
phẫu thuật 

Tim

Hoá đơn 
BV Nhi TW, 

Hà Nội
Chuyển khoản

10
HN-BÙI PHÚ LÂM
PT: 02/12/2019 
Sang & Kim bảo trợ 3,892$

20/12/2018       496,570,108 401,262,504 95,307,604 5,307,604                     -   90,011,000 0
BV Nhi 
TW, Hà 

Nội

Caritas Hà 
Nội

Chi phí 
phẫu thuật 

Tim

Hoá đơn 
BV Nhi TW, 

Hà Nội
Chuyển khoản

11
PC-HOÀNG HIỆP
PT: 12/3/2020 22/11/2019 167,171,000      59,694,000 107,477,000 50,000,000 57,477,000     0

Viện Tim,
TP. HCM

CVN
Chi phí 

phẫu thuật 
Tim

Hóa đơn 
Viện Tim, 
Tp.HCM

Thanh toán tại 
Viện Tim

12
QN-THÁI TÂY
PT: 23/3/2020
Bác Hoàng Mạnh & quý Ân Nhân

28/1/2004 190,177,460      113,478,243 76,699,217 32,103,383 44,595,834        0
Viện Tim,
TP. HCM

CVN
Chi phí 

phẫu thuật 
Tim

Hóa đơn 
Viện Tim, 
Tp.HCM

Thanh toán tại 
Viện Tim

13
HT-NGUYỄN HOÀNG PHÚC
PT: 28/2/2020

20/11/2019       282,982,897 137,869,344 145,113,553 100,113,553 45,000,000     0
Viện Tim,
TP. HCM

CVN
Chi phí 

phẫu thuật 
Tim

Hoá đơn 
BV Nhi TW, 

Hà Nội
Chuyển khoản

14
HN-NGUYỄN NGỌC TRÀ MY
PT: 30/01/2020 27/9/2019       213,707,101 175,775,992 37,931,109 0      37,931,109 11,000

Bệnh Viện 
E,

Trung tâm 
tim, mạch 

Hà Nội

Caritas Hà 
Nội

Chi phí 
phẫu thuật 

Tim

Hóa đơn 
Bệnh Viện 

E,
Trung tâm 
tim, mạch 

Hà Nội

Chuyển khoản

15

BC-VŨ KHÁNH THIỆN
PT: 26/1/2020

1/11/2019       135,098,656 118,051,406 17,047,250 -2,906,640 19,953,890     20,900

BV Nhi 
TW, Hà 

Nội
Caritas Bùi 

Chu

Chi phí 
phẫu thuật 

Tim

Hoá đơn 
BV Nhi TW, 

Hà Nội
Chuyển khoản
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16

BC-PHẠM HOÀNG HÀ
PT: 3/2/2020

7/1/2018         57,581,862 52,849,326 4,732,536 -4,339,867 9,072,403       22,000
BV Nhi 
TW, Hà 

Nội

Caritas Bùi 
Chu

Chi phí 
phẫu thuật 

Tim

Hoá đơn 
BV Nhi TW, 

Hà Nội
Chuyển khoản

17
SG-BÙI HOÀI AN
PT: 11/5/2020

11/9/2019       101,271,933 46,199,914                 55,072,020 0      55,072,020 0
Viện Tim, 
TP.HCM

CVN
Chi phí 

phẫu thuật 
Tim

Hóa đơn 
Viện Tim, 
Tp.HCM

Thanh toán tại 
Viện Tim

18
HN-PHẠM NGỌC QUỲNH NHƯ
PT: 07/5/2020

30/5/2019 42,758,108        42,758,108 18,334,993 0 18,334,993     11,000
BV Nhi 
TW, Hà 

Nội

Caritas Hà 
Nội

Chi phí 
phẫu thuật 

Tim

Hoá đơn 
BV Nhi TW, 

Hà Nội
Chuyển khoản

19
BC- ĐINH CÔNG THIỆU
PT: 27/3/2020

13/8/2019 177,872,853      89,459,640 88,413,213 38,413,213 50,000,000     20,900
BV Nhi 
TW, Hà 

Nội

Caritas Bùi 
Chu

Chi phí 
phẫu thuật 

Tim

Hoá đơn 
BV Nhi TW, 

Hà Nội
Chuyển khoản

20
HN-NGUYỄN THỊ NHI
PT: 06/5/2020

28/5/2014 235,083,840 41,595,200 36,766,080 36,766,080     11,000
BV Tim, 
Hà Nội

Caritas Hà 
Nội

Chi phí 
phẫu thuật 

Tim

Hoá đơn 
BV Tim, Hà 

Nội
Chuyển khoản

21
BC- TRẦN ĐỨC KHOA
PT: 27/5/2020

9/8/2019 94,318,934        56,834,306 37,475,628         37,475,628     20,900
Trung tâm
 Tim mạch

Hà Nội

Caritas Bùi 
Chu

Chi phí 
phẫu thuật 

Tim

Hoá đơn 
BV Tim, Hà 

Nội
Chuyển khoản

22
KT- K' SOR CHƯƠNG
PT: '21/5/2020

*2001 289,528,916      152,571,460 136,957,456 86,957,456 50,000,000     0
Viện Tim, 
TP.HCM

CVN
Chi phí 

phẫu thuật 
Tim

Hóa đơn 
Viện Tim, 
Tp.HCM

Thanh toán tại 
Viện Tim

23
BC-TRẦN THỊ HỒNG KHUYÊN
PT: 15/6/2020

6/12/2015 74,591,057        68,865,454 5,725,603            5,725,603       20,900

BV Nhi 
TW, Hà 

Nội
Caritas Bùi 

Chu

Chi phí 
phẫu thuật 

Tim

Hoá đơn 
BV Nhi TW, 

Hà Nội
Chuyển khoản

24
ĐL-K' NHẬT
PT: '03/2/2020
(Hồi sức sau phẫu thuật 3,5 tháng)

16/11/2019       447,543,253       181,980,561         265,562,692        193,076,692      72,486,000 0
Viện Tim,
TP. HCM

CVN
Chi phí 

phẫu thuật 
Tim

Hóa đơn 
Viện Tim, 
Tp.HCM

Thanh toán tại 
Viện Tim

CHI 1 CHI 2 CHI 3

4,510,135,988          2,656,414,938 1,712,769,929 489,097,658 726,931,856       254,607,081 204,600

Ân Nhân (Chi 2) 254,607,081

Tổng Chi Kỳ I 981,743,537

Saint Lucas (Chi 1 + Chi 3) 727,136,456


